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Điều 15. Buồng tạm giữ thuộc đồn biên phòng

1. Đồn biên phòng đóng ở vùng sâu, vùng xa có thẩm quyền tiến hành một số
hoạt động điều tra được tổ chức buồng tạm giữ để quản lý, thực hiện chế độ tạm
giữ đối với người bị tạm giữ theo quyết định của Đồn trưởng đồn biên phòng và
của người có thẩm quyền khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

2. Buồng tạm giữ thuộc đồn biên phòng có Trưởng buồng tạm giữ và chịu sự
quản lý trực tiếp của Đồn trưởng đồn biên phòng. Trưởng buồng tạm giữ có các
nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý người bị tạm giữ như Trưởng nhà tạm giữ theo
quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật này.






Chương III
CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ GIAM GIỮ




Điều 16. Tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, cơ sở giam giữ có trách nhiệm:

1. Kiểm tra thông tin để xác định đúng người bị tạm giữ, người bị tạm giam
theo lệnh, quyết định của người có thẩm quyền;

2. Lập biên bản giao nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, tài liệu, hồ sơ
kèm theo; tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra thân thể của người bị tạm giữ, người bị
tạm giam và trẻ em dưới 36 tháng tuổi đi theo (nếu có). Việc kiểm tra thân thể
người bị tạm giữ, người bị tạm giam là nam giới do cán bộ nam thực hiện, nữ giới
do cán bộ nữ thực hiện và được tiến hành ở nơi kín đáo;

3. Chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản và vào sổ theo dõi người bị tạm giữ, người
bị tạm giam;

4. Phổ biến, hướng dẫn, giải thích quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm
giam và nội quy của cơ sở giam giữ; kiểm tra và xử lý đồ vật mang theo trước khi
đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam.

Điều 17. Hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam

1. Hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam bao gồm:

a) Các lệnh, quyết định, biên bản về việc bắt, tạm giữ, tạm giam, gia hạn tạm
giữ, gia hạn tạm giam, truy nã, trả tự do, trích xuất, điều chuyển nơi giam giữ; các
quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân;

b) Biên bản giao nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, tài liệu, hồ sơ kèm
theo; biên bản giao nhận tiền, tài sản khác của người bị tạm giữ, người bị tạm giam
gửi lưu ký hoặc giao cho thân nhân, người đại diện hợp pháp của họ quản lý; quyết
định, biên bản hủy đồ vật thuộc danh mục cấm;
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